
 

Phụ lục 

Thông tin về môi trường thủy sản, các cảnh báo và khuyến cáo tháng 7/2021 

 
 1. Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 10/7/2021 

 

 Vùng nuôi 

Chỉ tiêu 
Tôm  

huyện Nhà Bè 

Tôm 

 huyện Cần Giờ 

Giới hạn  

cho phép 

Nghêu  

huyện Cần Giờ 

Thủy sản huyện 

Bình Chánh 

Giới hạn  

cho phép 

Độ pH 7,01-7,27 7,19-7,40 7-9 7,67-7,93 7,24-7,83 6,5-8,0 

Độ mặn 4-9‰ 10-19‰ 5-35‰ 21-30‰ 2-4‰ 0-5‰ 

Độ kiềm 31,0-45,5mg/l 47,5-77,5 mg/l 60-180mg/l 84,5-101,0mg/l 54,5-121,5mg/l 60-180 

NH4
+-N <0,01mg/l <0,01mg/l <0,3mg/l <0,01mg/l 0,64-9,65mg/l 1,49mg/l 

DO 4,50-4,52mg/l 4,48-4,55 mg/l ≥3,5 - 4,41-4,44mg/l ≥3,5 

COD 10,08-11,44mg/l 2,49-8,24 mg/l 50mg/l 1,84-5,36 mg/l 9,44-13,44mg/l 35-100mg/l 

Tổng số 

Aeromonas 
0,03 x103CFU/ml - - - 0,035-0,51x103CFU/ml - 

Tổng số 

Vibrio.spp 
0,125-0,14x103CFU/ml <10-0,095 x103CFU/ml <1x103CFU/ml 0,08-3,58x103CFU/ml - <1x103CFU/ml 

Vibrio  

phát sáng 
- - Không có 5-75 CFU/ml - Không có 

 

  


